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Tóm tắt 
 Dịch chiết của hoa cây kim phượng (Caesalpinia pulcherrima (L) Sw.) được chiết  u t 
bằng phương pháp chiết Soxhlet. Trong nghiên cứu này, dịch chiết hoa cây kim phượng được 
 ác định hàm lượng polyphenol tổng số bằng phương pháp Folin – Ciocalteu, hàm lượng 
flavonoid tổng số theo phương pháp định lượng AlCl3 (Quercetin làm ch t chuẩn), hoạt tính 
kháng oxy hóa bằng phương pháp khử gốc tự do DPPH và hoạt tính kháng khuẩn được đánh 
giá bằng phương pháp pha loãng đa nồng độ trên môi trường lỏng. Kết quả cho th y, dịch chiết 
hoa cây kim phượng có hàm lượng polyphenol tổng số và hàm lượng flavonoid tổng số khá cao 
với giá trị tương ứng là 341,23±1,21 mg GAE/g DW và 144,93±0,25 mg QE/DW. Kết quả thử 
hoạt tính sinh học cho th y, dịch chiết hoa cây kim phượng có hoạt tính kháng khuẩn đối với ba 
chủng vi khuẩn và ức chế một chủng n m. Ngoài ra, dịch chiết hoa cây kim phượng cũng có 
hoạt tính kháng oxy hóa mạnh với giá trị IC50 tương ứng là 27,40 µg/mL. Từ đó cho th y, dịch 
chiết từ hoa cây kim phượng là một nguồn nguyên liệu tiềm năng để chiết xu t các hợp ch t 
kháng khuẩn và chống oxy hóa tự nhiên để ứng dụng trong y học. 

Từ khóa: Caesalpinia pulcherrima (L) Sw., polyphenol tổng số, flavonoid tổng số, 
kháng oxy hoá, kháng khuẩn. 
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Abstract 
 The extract of Caesalpinia pulcherrima (L) Sw.) flowers was implemented by Soxhlet 
extraction method. The present study is focused in determination of total polyphenol content by 
Folin’s ciocalteu method, total flavonoid content by quantitative aluminum chloride method 
(using Quercetin and Catechin standards), antioxidant activity by DPPH free radical 
scavenging method and antimicrobial activity by Broth microdilution method for flower extract 
of C. pulcherrima. This extract showed high total polyphenol content 341,23±1,21 mg GAE/g 
DW and high total flavonoid content of 144,93±0,25 mg QE/DW. The results of the bioactivity 
test showed that flower extract of C. pulcherrima had antibacterial activity against three 
microbial strains and inhibited one fungus strain. In addition, this extract also had a strong 



Tạp chí Khoa học – Trường Đại học Phú Yên, Số 34 (2024), 115-125116

 
 

Journal of Science – Phu Yen University, No.34 (2024), 112-122 113 
 

antioxidant activity (IC50=27,40 µg/mL). Thus, the flower extract of C. pulcherrima is a source 
of natural antimicrobial and antioxidant compounds for medical applications. 

Keywords: Caesalpinia pulcherrima (L) Sw., total polyphenol, total flavonoid, 
antioxidant, antimicrobial. 
 
1. Giới thiệu 

Cây dược liệu từ lâu đã được sử dụng để làm thuốc trị bệnh trong nhiều thập kỷ 
(LA, 1980). Đặc tính chữa bệnh khác nhau ở các loài thực vật là do có chứa các hoạt chất 
phytochemical ở các bộ phận khác nhau của cây (Momin et al., 2012). Việc tìm kiếm các 
phương thuốc mới đã thúc đẩy con người sớm khám phá môi trường xung quanh và dẫn tới 
sự phát triển của nhiều loại thuốc có nguồn gốc từ thực vật, động vật, khoáng vật… Ngày 
nay, các nhà khoa học rất quan tâm tới các loại thuốc có nguồn gốc từ thực vật là do các 
loại thuốc này được xem là an toàn, rẻ tiền, ít tác dụng phụ hơn các loại thuốc tổng hợp. 
Việt Nam được biết đến là một trong những nước có đa dạng sinh học lớn nhất thế giới. 
Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đa dạng ở các vùng miền khác nhau ở Việt Nam sẽ tạo ra 
một thảm thực vật phong phú và đa dạng về số lượng loài. Chúng chính là nguồn thiên 
nhiên quý giá để nghiên cứu, tìm kiếm các hoạt chất mới, góp phần phục vụ cho việc điều 
trị bệnh hiện nay.  

Cây kim phượng (Caesalpinia pulcherrima (L) Sw.) còn gọi là điệp ta, điệp vàng, là 
một loài thực vật có hoa, thuộc họ Đậu. Ở vùng nhiệt đới, cây kim phượng thường được 
trồng để làm cây cảnh (Schiebinger, 2007). Nó là một loài cây bụi cao khoảng 3,7-4,3m, có 
gai trên cành, vỏ màu xám. Lá có lông chim kép, lá chét xếp thành 13-20 cặp dài khoảng 
1,3-1,9 cm. Hoa có màu đỏ hoặc vàng và có màu thơm (D. Kumar et al., 2010). Ở Ấn Độ, 
người dân sử dụng các bộ phận khác nhau của cây kim phượng để làm thuốc tẩy, thuốc bổ, 
hạ sốt, chữa co giật, bệnh phổi, bệnh ngoài da và rối loại tiêu hóa (Ijinu et al., 2022; 
Pullaiah, 2006). Chúng được biết đến là nguồn cung cấp nhiều hợp chất diterpenoid khung 
cassane như lupeol, lupeol acetate, carotenoid, quercetin, rutin, β-sitosterol, glycoside, 
phenol và steroid (Ambasta, 1998; Chakraborthy et al., 2009; Chiang et al., 2003; Gautam 
et al., 2007). Ngoài ra, nó cũng có hoạt tính kháng oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn và 
kháng virut (Asati et al., 2018; Chew et al., 2011; Chiang et al., 2003; Shaikh et al., 2012). 
Tuy nhiên, ở Việt Nam chỉ có một nhóm nghiên cứu về hoạt tính kháng khuẩn của thân, lá 
cây kim phượng tại Thừa Thiên Huế (Bình et al., 2012). Nghiên cứu cho thấy kết quả định 
tính của một số nhóm chất tự nhiên có trong dịch chiết lá và thân cây kim phượng gồm 
coumarin, flavonoid, saponin và tannin. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu đã tiến hành xác định 
hoạt tính kháng khuẩn của từng loại dịch chiết theo phương pháp kháng sinh đồ trên các 
chủng vi khuẩn ATCC và vi khuẩn gây bệnh. Kết quả cho thấy, dịch chiết thân và lá cây 
kim phượng có hoạt tính kháng khuẩn cao. Như vậy, các nghiên cứu về các hợp chất chống 
oxy hóa và hoạt tính kháng oxy hóa của cây kim phượng ở nước ta còn rất hạn chế. Do đó, 
mục đích của nghiên cứu này là xác định hoạt tính kháng khuẩn và hoạt tính kháng oxy hóa 
của dịch chiết hoa cây kim phượng nhằm khẳng định vai trò chữa bệnh của cây kim phượng 
trong y học cổ truyền.  
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
2.1. Đối tượng nghiên cứu 
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Nguyên liệu được sử dụng trong nghiên cứu này là hoa cây kim phượng (Caesalpinia 
pulcherrima (L) Sw.) được thu hái vào tháng 10 năm 2023 tại phường 9, thành phố Tuy 
Hoà, Phú Yên. Hoa được sấy ở nhiệt độ 50oC đến độ ẩm không đổi. Nguyên liệu khô được 
xay thành bột và sàng qua lưới sàng có đường kính 0,1 mm, sau đó bảo quản trong bình 
thủy tinh kín ở nhiệt độ phòng đến khi tiến hành nghiên cứu. 

 
Hình 1. Cây kim phượng (Caesalpinia pulcherrima (L) Sw.) 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Phương pháp chiết xu t mẫu thực vật 
 Bột hoa của cây kim phượng được chiết xuất với etanol tuyệt đối bằng phương pháp 
chiết Soxhlet. Dịch chiết thu được được lọc bằng giấy lọc Whatman, sau đó tiến hành cô 
quay dung môi trong chân không dưới áp suất giảm để cô đặc (Pavithra et al., 2013). Cặn 
chiết được bảo quản trong tủ lạnh. 
2.2.2. Phương pháp định tính một số nhóm ch t hữu cơ 

Các nhóm hợp chất thiên nhiên có trong dịch chiết hoa cây kim phượng được xác 
định định tính bằng các phản ứng đặc trưng (Khandelwal, 2008; M. K. Kumar et al., 2011; 
Sofowora et al., 1993). Dịch chiết hoa cây kim phượng được định tính với các thuốc thử 
như ở bảng 1. 

Bảng 1. Các phản ứng định tính các hợp ch t tự nhiên 
Nhóm hợp chất Thuốc thử Kết quả phản ứng 

Alkaloid Thuốc thử Dragendorff Kết tủa màu đỏ đến vàng cam 
Flavonoid Mg/HCl đậm đặc  Dung dịch có màu hồng tới đỏ 
Steroids Liebermann-Burchard Đỏ nâu-tím, lớp tren có màu xanh lục 
Phenolic và tannin Dung dịch FeCl3  Kết tủa màu xanh đen 
Saponin Dầu oliu, đung nóng 900C  Nhũ tương màu sữa 
Chất béo Hơ nóng Vết mờ còn lại trên giấy lọc 
Acid hữu cơ Na2CO3 Bọt khí CO2 

Đường khử Thuốc thử Fehling, đun sôi Kết tủa đỏ gạch 
 
2.2.3. Phương pháp định lượng 

Flavonoid và polyphenol có khả năng loại bỏ các gốc tự do và do đó làm trì hoãn 
quá trình tự oxy hóa lipid (Galili et al., 2014). Do đó, hoạt tính sinh học của thực vật được 
quyết định bởi hàm lượng của flavonoid và polyphenol. Vì vậy, để đánh giá hoạt tính sinh 
học của cây kim phượng trước tiên phải xác định hàm lượng polyphenol tổng số (TPC) và 
flavonoid tổng số (TFC) trong dịch chiết hoa cây kim phượng. 
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2.2.3.1. Xác định hàm lượng polyphenol tổng số 
  Hàm lượng polyphenol tổng số được xác định thông qua phương pháp Folin – 
Ciocalteu (Ebrahimzadeh et al., 2008). Lấy 0,5 mL dịch chiết hoặc dung dịch acid gallic 
chuẩn (có nồng độ 25, 50, 75, 100 và 150 μg/mL) được thêm vào 4,5 mL nước cất và 0,5 
mL thuốc thử Folin – Ciocalteu (1:10), lắc đều và để yên trong 5 phút ở nhiệt độ phòng. Sau 
đó thêm vào 5 mL natri cacbonat 7% và 2 mL nước cất vào hỗn hợp. Hỗn hợp phản ứng 
được ủ trong 90 phút tại nhiệt độ phòng. Độ hấp thụ của dung dịch sau phản ứng được đo ở 
bước sóng 750 nm. Acid gallic được sử dụng như là chất chuẩn và hàm lượng polyphenol 
tổng số được xác định bằng số milligam acid gallic/1 gam dịch chiết khô (Gallic Acid 
Equivalent/g Dry weight – GAE/g DW) thông qua đường chuẩn phenolic với chất chuẩn. 

 
Hình 2. Đường chuẩn acid gallic 

 Hàm lượng polyphenol tổng số trong dịch chiết được xác định bằng số milligam acid 
gallic/1 gam dịch chiết khô thông qua đường chuẩn y=0,0022x+0,0603 (R2 = 0,9951) (Hình 
2).   
2.2.3.2. Xác định hàm lượng flavonoid tổng số 

Hàm lượng flavonoid tổng số được xác định thông qua phương pháp tạo màu với 
AlCl3 (Siddique et al., 2010). Lấy 0,5 mL dịch chiết hoặc dung dịch quercetin chuẩn (có 
nồng độ có nồng độ 12,5, 25, 50, 75 và 100 μg/mL) cho vào 1,5 mL methanol, sau đó, thêm 
vào 0,1 mL dung dịch AlCl3 10%, 0,1 mL CH3COOK 1M và 2,8 mL nước cất. Hỗn hợp 
được ủ trong 30 phút ở nhiệt độ phòng. Độ hấp thụ của dung dịch phản ứng được đo ở bước 
sóng 415 nm. Quercetin được sử dụng làm chất chuẩn tham khảo và hàm lượng flavonoid 
tổng số được xác định bằng số milligam quercetin/1g dịch chiết khô (mg Quercetin 
Equivalent/g Dry weight – mg QE/g DW). 

 
Hình 3. Đường chuẩn quercetin 

Hàm lượng flavonoid tổng số được xác định bằng số milligam quercetin/1g dịch 
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chiết khô thông qua đường chuẩn y=0,0028x+0,1542 (R2 = 0,9928) (Hình 3).  
2.2.4. Phương pháp khử gốc tự do DPPH 

 1,1-diphenyl-2-pycrylhydrazile (DPPH) là một gốc tự do có bước sóng hấp thụ cực 
đại tại 517 nm (Junaid et al., 2013). Khi DPPH nhận một electron hoặc nguyên tử hydro thì 
hợp chất sẽ chuyển từ màu tím sang vàng tương ứng với lượng electron kết hợp với DPPH 
(Unuigbe et al., 2014). Vì vậy, phương pháp DPPH là một trong những phương pháp được 
sử dụng rộng rãi nhất để đánh giá hoạt tính kháng oxy hóa của dịch chiết từ thảo dược. 
Phương pháp này đơn giản, tiến hành nhanh chóng, rất nhạy do đó chỉ cần một lượng nhỏ 
mẫu (Unuigbe et al., 2014). Khả năng khử gốc tự do của một chất càng cao thì sự hấp thu 
quang phổ được đo ở bước sóng 517 nm của phản ứng DPPH có giá trị càng thấp và ngược 
lại. 

 
     4. Sự thay đổi màu sắc trước và sau phản ứng của dung dịch DPPH  

 Hoạt tính kháng oxy hóa của dịch chiết hoa cây kim phượng được xác định theo 
phương pháp DPPH  1,1-diphenyl-2-pycrylhydrazile) được mô tả bởi Sharma and Bhat 
(Om P. Sharma, 2009) và được thực hiện tại phòng thí nghiệm Hoá học của Trường Đại học 
Phú  ên. Dịch chiết với các nồng độ khác nhau là 12,5; 25,0; 50,0; 75,0; 100,0  g/mL được 
hoà vào dung dịch DPPH 0,2 mM trong methanol 99,5%. Hỗn hợp được lắc trong 1 phút và 
ủ trong bóng tối trong 20 phút ở nhiệt độ phòng, rồi tiến hành đo mật độ quang ở bước sóng 
517nm. Vitamin C (ascorbic acid,  igma Co.) được sử dụng làm đối chứng dương. Khả 
năng khử gốc tự do DPPH được xác định theo công thức sau: 

0 1

0

( )(%) 100A ADPPH x
A


  

Trong đó: A0 là độ hấp thụ quang học của mẫu trắng không chứa dịch chiết; A1 là độ hấp 
thụ quang học của mẫu có chứa dịch chiết (vitamin C). 

 
Hình 5. Đường chuẩn Vitamin C 

 Hoạt tính kháng oxy hoá của dịch chiết được biểu thị bằng giá trị IC50   g/mL) và 
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được định ngh a là nồng độ của mẫu mà tại đó nó có thể ức chế 50% gốc tự do. Giá trị IC50 
càng nhỏ thì mẫu có hoạt tính càng cao (Om P. Sharma, 2009). Giá trị IC50 của dịch chiết 
hoa cây kim phượng được so sánh với giá trị IC50 của chất chuẩn – Vitamin C được ngoại 
suy từ phương trình đường chuẩn y=0.5055x+47,1 (R2=0,9912). 
2.2.5. Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn 
 Hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết hoa cây kim phượng được xác định theo 
phương pháp pha loãng đa nồng độ trên môi trường lỏng (Broth microdilution method) 
(Hadacek et al., 2000). Các chủng vi sinh vật thử nghiệm bao gồm  6 chủng vi khuẩn và 1 
chủng nấm được lấy từ phòng Hoá sinh ứng dụng, Viện Hoá học, Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam: 

- Bacillus subtilis  ATCC 6633): là trực khuẩn gram   ), sinh bào tử, thường không 
gây bệnh 

- Staphylococcus aureus  ATCC 13709): cầu khuẩn gram   ), gây mủ các vết 
thương, vết bỏng, gây viêm họng, nhi m tr ng có mủ trên da và các cơ quan nội tạng. 

- Lactobacillus fermentum  N4): vi khuẩn gram   ), là loại vi khuẩn đường ruột lên 
men có ích, thường có mặt trong hệ tiêu hóa của người và động vật. 

- Escherichia coli  ATCC 25922): vi khuẩn gram  -), gây một số bệnh về đường tiêu 
hóa như viêm dạ dày, viêm đại tràng, viêm ruột, viêm l  trực khuẩn. 

- Pseudomonas aeruginosa  ATCC 15442): vi khuẩn gram  -), trực khuẩn mủ xanh, 
gây nhi m tr ng huyết, các nhi m tr ng ở da và niêm mạc, gây viêm đường tiết niệu, viêm 
màng não, màng trong tim, viêm ruột.  

- Salmonella enterica: vi khuẩn gram  -), vi khuẩn gây bệnh thương hàn, nhi m 
tr ng đường ruột ở người và động vật. 

- Candida albicans  ATCC 10231): nấm men, thường gây bệnh tưa lưỡi ở trẻ em và 
các bệnh phụ khoa. 

Giá trị IC50 được xác định thông qua giá trị % ức chế vi sinh vật phát triển và phần 
mềm máy tính Rawdata.  

Đánh giá hoạt tính: dịch chiết có IC50 < 100 µg/mL.  
3. Kết quả và thảo luận 
3.1. Định tính một số nhóm chất hữu cơ 

Dịch chiết của hoa cây kim phượng thu được có màu nâu đỏ. Kết quả định tính các 
nhóm chất hữu cơ trong dịch chiết ethanol từ hoa cây kim phượng cho thấy sự hiện diện của 
hợp chất có hoạt tính sinh học như flavonoid, saponin, phenolic và tannin (Bảng 2). Kết quả 
này cũng ph  hợp với các nghiên cứu về thành phần hóa học của cây kim phượng với nhóm 
hợp chất chính là flavonoid, tannin (Bình et al., 2012; D. Kumar et al., 2010). Các nhóm 
chất tự nhiên trong thực vật (flavonoid, phenolic, vitamin, carotenoid) là những hoạt chất có 
khả năng loại bỏ các gốc tự do đem lại lợi ích cho sức khỏe (Jarvis et al., 2000; Van Duyn 
et al., 2000).  aponin được biết là có tác dụng kháng viêm và tan máu hồng cầu (Francis et 
al., 2002; Lacaille-Dubois et al., 1996). Flavonoid thường được tìm thấy trong trái cây và 
rau quả có tác dụng làm giảm nguy cơ tử vong gây ra bởi bệnh tim mạch vành và nhiều 
bệnh khác (Mgl, 1993). Phenol và tannin còn được biết đến với tác dụng kháng khuẩn, 
chống tiêu chảy và đặc tính chống giun sán (M. K. Kumar et al., 2011). Ngoài ra, trong dịch 
chiết của hoa cây kim phượng có chứa chất béo, acid hữu cơ và đường khử. 
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Bảng 2. Kết quả các phản ứng định tính đặc trưng của các nhóm ch t hữu cơ trong 
 dịch chiết của hoa cây kim phượng 

Nhóm hợp chất Thuốc thử Kết quả phản ứng Kết quả 
Alkaloid Thuốc thử Dragendorff - Không 
Flavonoid Mg/HCl đậm đặc  ++  Có 
Steroids Liebermann-Burchard - Không 
Phenolic và tannin Dung dịch FeCl3  +  Có 
Saponin Dầu oliu, đung nóng 900C  +  Có 
Chất béo Hơ nóng + Có 
Acid hữu cơ Na2CO3 ++ Có 
Đường khử Thuốc thử Fehling, đun sôi ++ Có 

Chú thích: (-): Phản ứng âm tính. (++): Phản ứng dương tính rõ 
                (+): Phản ứng dương tính. 
3.2. Hàm lượng polyphenol tổng số và flavonoid tổng số trong dịch chiết 

Kết quả hàm lượng polyphenol tổng số và flavonoid tổng số trong dịch chiết của 
hoa cây kim phượng được thể hiện ở bảng 3. Kết quả này cho thấy hàm lượng polyphenol 
tổng số trong dịch chiết hoa cây kim phượng cao hơn so với kết quả thu được ở Ấn Độ 
 270,5 μg GAE/g DW) (Vivek et al., 2013). Điều này có thể được giải thích là do sự khác 
nhau về thời điểm thu hái, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở khu vực trồng nguyên liệu, 
phương pháp tách chiết và dung môi chiết khác nhau. Đây là lần đầu tiên hàm lượng 
flavonoid tổng số trong dịch chiết hoa của cây kim phượng được báo cáo. 

Bảng 3. Hàm lượng polyphenol tổng số và flavonoid tổng số trong dịch chiết của hoa cây 
kim phượng 

 TPC 
(mg GAE/g DW) 

TFC 
(mg QE/ DW) 

Dịch chiết của hoa cây kim phượng 341,23±1,21 144,93±0,25 
3.3. Hoạt tính kháng oxy hoá của dịch chiết hoa cây kim phượng 

Bảng 4. Hoạt tính kháng oxy hoá của dịch chiết hoa cây kim phượng 
Mẫu Giá trị IC50 (µg/mL) 

Dịch chiết hoa cây kim phượng 27,40 
Vitamin C 5,74 

Kết quả kháng oxy hóa của dịch chiết cây kim phượng được trình bày ở Bảng 4. Kết 
quả cho thấy, khả năng kháng oxy hóa của dịch chiết hoa cây kim phượng thấp hơn vitamin 
C với giá trị IC50 tương ứng lần lượt là 27,40 và 5,74 µg/mL. So với kết quả của một nghiên 
cứu (Vivek et al., 2013), hoạt tính kháng oxy hóa của dịch chiết hoa cây kim phượng ở Phú 
 ên cao hơn hoạt tính kháng oxy hóa của dịch chiết hoa cây kim phượng ở Ấn Độ tương 
ứng với giá trị IC50 là 27,78 µg/mL. Hoạt tính kháng oxy hóa của dịch chiết này có thể được 
giải thích là do trong dịch chiết hoa cây kim phượng chứa các hợp chất chống oxy hóa như 
flavonoid, phenolic (Bảng 2, 3). Kết quả này phù hợp với nhiều nghiên cứu trước đây cho 
thấy bản chất hoạt tính kháng oxy hóa của thực vật là do các hợp chất phenolic như 
flavonoid, acid phenolic, …. (Ho et al., 2010; Junaid et al., 2013; Katalinic et al., 2006; 
Letelier et al., 2008). Điều này cho thấy cây kim phượng là nguồn nguyên liệu tiềm năng để 
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chiết xuất chất chống oxy hóa tự nhiên. 
3.4. Hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết hoa cây kim phượng 

Hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết hoa cây kim phượng được xác định bằng 
phương pháp pha loãng đa nồng độ trên môi trường lỏng. Kết quả thử hoạt tính của dịch 
chiết được trình bày ở bảng 5. Từ đó cho thấy, dịch chiết hoa cây kim phượng có hoạt tính 
kháng khuẩn đối với chủng Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli và 
hoạt tính kháng nấm Candida albican với giá trị IC50 tương ứng lần lượt là 36,57; 40,67; 
23,48; 74,52 µg/mL. Hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết hoa cây kim phượng có thể được 
giải thích là do hàm lượng hợp chất polyphenol có trong dịch chiết này (Cowan, 1999). Đây 
là lần đầu tiên hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết hoa cây kim phượng được đánh giá.  

Bảng 5. Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của dịch chiết hoa cây kim phượng 

Chủng vi sinh vật và nấm 
kiểm định 

Giá trị IC50 (µg/mL) 
Dịch chiết hoa 

cây kim phượng 
Ampicillin Cefotaxime Nystatin 

Gram 
(+) 

Staphylococcus 
aureus 36,57±0,15 

0,02±0,00
5   

Bacillus 
subtilis 

40,67±0,18 3,62±0,15   

Lactobacillus 
fermentum >150 1,03±0,07   

Gram (-) 

Salmonella 
enterica >150  0,43±0,05  

Escherichia 
coli 

23,48±0,10  0,007±0,002  

Pseudomonas 
aeruginosa >150  4,34±0,15  

Nấm 
Candida 
albican 89,52±0,11   1,32±0,05 

 
4. Kết luận  
 Trong nghiên cứu này, kết quả định tính sơ bộ thành phần hóa học cho thấy trong 
thành phần dịch chiết ethanol từ hoa cây kim phượng có sự hiện diện của các nhóm chất 
flavonoid, saponin, phenolic và tannin. Dịch chiết từ hoa cây kim phượng trồng ở Phú Yên 
có hàm lượng polyphenol tổng số và flavonoid tổng số khá cao, điều này tạo cơ sở khoa học 
để giải thích cho hoạt tính sinh học của dịch chiết hoa cây kim phượng. Kết quả thử hoạt 
tính sinh học cho thấy, dịch chiết hoa cây kim phượng có hoạt tính kháng khuẩn đối với 3 
chủng vi khuẩn gồm Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli và hoạt tính 
kháng nấm Candida albican. Ngoài ra, dịch chiết hoa cây kim phượng có hoạt tính kháng 
oxy hoá mạnh với giá trị IC50 là 27,40 µg/mL. Do đó, cây kim phượng có thể là nguồn 
nguyên liệu tiềm năng để chiết xuất các hợp chất kháng khuẩn và chống oxy hoá tự nhiên 
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